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BÀI 12: SỰ NỔI
A. Mục tiêu 

1. Kiến thức:

- Giải thích được khi nào vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng.

- Nêu được điều kiện nổi của vật.
- Giải tích được các hiện tượng vật nổi thường gặp trong đời sống.
- Tích hợp bảo vệ môi trường:

+ Các chất lỏng có khối lượng riêng nhỏ hơn nước như xăng, dầu sẽ nổi trên mặt nước, ngăn cản việc hoà tan ôxi vào nước, ảnh hưởng đến sự sống của sinh vật dưới nước. 

 + Khí thải của con người và các nhà máy đều nặng hơn không khí, vì vậy chúng chìm  xuống sát mặt đất, ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ con người từ đó đề ra biện pháp bảo vệ môi trường.

2. Kỹ năng: Vận dụng giải thích được các hiện tượng vật nổi thường gặp trong

 đời sống.

3. Thái độ: nghiêm túc, hợp tác khi làm thí nghiệm, có ý thức bảo vệ môi trường. 


   4. Định hướng hình thành và phát triển năng lực: Năng lực tự học, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực phát triển ngôn ngữ, năng lực thực nghiệm…

*/ Năng lực chuyên biệt:

· K1: Trình bày được kiến thức về hiện tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí cơ bản, các phép đo, các hằng số vật lí.

· K3: Sử dụng kiến thức vật lý để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

· P1: Đặt ra những câu hỏi về sự kiện vật lí.

· P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn và xử lí thông tin từ các nguồn khác nhau.

· X1: Trao đổi kiến thức và ứng dụng vật lí bằng ngôn ngữ vật lí.

· X8: Tham gia các hoạt động nhóm trong học tập vật lí.

· C1: Xác định được trình độ hiện có về kiến thức, kĩ năng, thái độ của cá nhân  
B. Chuẩn bị 
- 1 chậu nước       
- 1 miếng gỗ 
- Bảng phụ vẽ hình 12.1 sgk                           

C. Phương pháp dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề, đàm thoại-vấn đáp, thực nghiệm…

D. Tiến trình tổ chức dạy học:

I. Ổn định tổ chức (1 phút)

II. Kiểm tra bài cũ (4 phút)
Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống(…….) để được câu trả lời đúng:
1. Lực đẩy Ác- si-mét có phương…………….., chiều từ……… …………, độ lớn tính bằng công thức: FA =……………
2. Trọng lực có phương…………….., chiều từ……… …………, độ lớn tính bằng công thức: P=……………
3. Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của hai lực: Trọng  lượng P và lực đẩy………………..

III. Bài mới: 
* Đặt vấn đề: Gv chiếu hình ảnh mô phỏng tình huống SGK và vào bài.(1 phút)
	Hoạt động của học sinh(HS) và giáo viên(GV)
	TG
	Kiến thức cơ bản

	GV chiếu hình minh họa và yêu cầu học sinh làm câu C1.

HS trả lời C1 :

Một vật nhúng trong chất lỏng chịu tác dụng của 2 lực:

- Trọng lực P

- Lực đẩy Ác- si-mét FA

- Hai lực cùng phương, ngược chiều. Trọng lực P hướng từ trên xuống dưới, còn lực FA  hướng từ dưới lên trên.
GV yêu cầu học sinh làm tiếp C2:
HS: 

+Xác định 2 yêu cầu 

+ Một em lên bảng vẽ các vectơ lực tương ứng, học sinh dưới lớp vẽ trên hình 12.1 do giáo viên phát.

Gv gọi học sinh nhận xét bài trên bảng; Gv đánh giá bài làm của học sinh cả lớp, chiếu đáp án.

Gv yêu cầu học sinh chọn cụm từ thích hợp tương ứng với hình 12.1.

Kết quả câu C2
- P>FA : vật chuyển động xuống dưới.

- P = FA : vật đứng yên (lơ  lửng)

- P < FA: vật chuyển động  lên trên.

Từ kết quả câu C2, Gv yêu cầu học sinh nêu điều kiện để vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng.

GV thả miếng gỗ vào chậu nước, cho học sinh quan sát và nêu hiện tượng. 

HS: miếng gỗ nổi lên trên mặt nước.

 Gv yêu cầu hs trả lời câu C3 (vì FA > P)
GV chiếu hình biểu diễn lực, phân tích quá trình giảm FA khi vật nổi dần lên đến khi đứng cân bằng trên mặt thoáng của chất lỏng.
GV yêu cầu học sinh làm câu C4 (FA = P)

GV có thể giải thích: khi đó FA = P vì vật đã đứng yên trên mặt nước nên các lực tác dụng vào vật cân bằng.

GV chốt lại vấn đề khi vật đứng yên và khi vật đứng yên trên mặt thoáng của chất lỏng. GV mở rộng trong trường hợp vật nằm yên tại đáy bình.

HS tự đọc , trả lời C5 (B)

Gv chốt: trong công thức FA= d.V thì V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng.
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	I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm:

Một vật ở trong lòng chất lỏng thì

-Vật chìm xuống khi: FA< P

- Vật nổi lên khi:        FA= P 

- Vật lơ lửng trong chất lỏng khi:

                             FA> P    
II. Độ lớn của lực đẩy Ac si met khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng.

  Khi vật đã đứng cân bằng (đứng yên) trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Acsimet tác dụng vào vật bằng trọng lượng của vật.
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                 FA = P
FA= d.V 

d: Trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)

V: Thể tích của phần vaatj chìm trong chất lỏng (m3)



IV. Vận dụng, củng cố (12 phút)

- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm theo bàn, làm câu C6.

- Gọi đại diện 1 nhóm trình bày ý 1, gv chiếu đáp án.

Phần còn lại yêu cầu hs quan sát và chứng minh tương tự.
Từ đó Gv chốt lại cách thứ 2 để nhận biết một vật sẽ chìm xuống, nổi lên hay lơ lửng.

- Gv yêu cầu hs trả lời câu C7. 
- HS:

+ Bi chìm vì dthép > dn

GV gợi ý, dẫn dắt để giải thích dt < dthép  và dt < dn, từ đó yêu cầu HS giải thích tại sao tầu nổi
+ Tàu nổi vì dt < dn
Gv giúp học sinh liên hệ thực tế về việc thiết kế và đóng tàu và khép lại câu trả lời của An và Bình ở phần đầu bài.

- Gv yêu cầu hs làm câu C8 (Bi thép sẽ nổi vì trọng lượng riêng của thép nhỏ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân)

- GV chiếu một số  ứng dụng.

- GV chốt lại các vấn đề của bài học bằng sơ đồ tư duy.

- GV hướng dẫn hs tích hợp bảo vệ môi trường: Các chất lỏng có khối lượng riêng nhỏ hơn nước như xăng, dầu sẽ nổi trên mặt nước, ngăn cản việc hoà tan ôxi vào nước ảnh hưởng đế sự sống của sinh vật dưới nước. Khí thải của con người và các nhà máy đều nặng hơn không khí vì vậy chúng chìm xuống sát mặt đất ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ con người. Từ đó  đề ra biện pháp bảo vệ môi trường.

- HS: Nơi tập trung đông người cần có biện pháp lưu thông không khí, không đốt rác nilông, có biện pháp đảm bảo an toàn khi vận chuyển dầu lửa.


V. Hướng dẫn học và làm bài tập ở nhà (2 phút)


- Học thuộc ghi nhớ, đọc "có thể em chưa biết"


- Làm câu C9 sgk, các bài tập từ 12.1 đến 12.5 sách bài tập.     

         -  Hướng dẫn câu C9
